
 

●chất thải 

  thực phẩm 

※xả nước 

●sản phẩm nhựa 

（Các vật dụng nhỏ） 

●hộp giấy 

●quần áo・đôi giày 

ここは下の文字を隠している 

ここは下のイラストを隠している 後で白にします 
●polystyrene 

 mở rộng 

●gậy 

 

●đĩa CD 

 

●tã dùng một lần 

※Loại bỏ phân 
※Các mặt hàng dưới 30cm 

●Kairo 

 

●Setomono 

 

●đèn huỳnh quang ●bộ đồ ăn bằng kính 
※bao gồm kính 

  chịu nhiệt 

※Các mặt hàng dưới 30cm 

●tấm kính 

●lọ mỹ phẩm 

Rác không cháy được 

●lon thép 

 

Không bỏ 

vào túi rác 

 

Lon thép và các vật dụng kim loại nhỏ 

Không bỏ vào túi rác 

 

●dao vv. 

※ Hãy quấn nó 

trong khăn để 

tránh bị thương. 

×không thể thu thập được 

◆ống tiêm 

có thể bắt lửa 

※pin lithium-ion, v.v. 
cho vào túi rác 

●pin khô ●tế bào nút ●nhà văn 
※Sử dụng hết khí lỏng 

●sản phẩm bình xịt 

※Hãy nhớ xả khí. 

●Quạt cầm 

 tay 
●pin di động ●thuốc lá điện tử ●pin lithium ion 

※Các sản phẩm sử dụng pin lithium-ion（Các mặt hàng dưới 30cm） 

Rác thải dễ cháy 

Rác cồng kềnh 

xe đạp kim loại 

thiết bị gia dụng nhỏ 
nhựa lớn 

Bộ đồ giường 

Nội thất 

Cả kim loại và nhựa đều được sử dụng 

Sản phẩm có pin lithium-ion tích hợp.（ Trên 30cm） 

không thể thu thập được 
người khác 

●xe đạp ●xe cút kít ●bếp ga 

※Tháo pin 

●thiết bị sưởi ấm 

※Loại bỏ nhiên liệu 

●Nồi và chảo ●Can 18 lít 

※Ngoại trừ những  

gì bên trong 

●máy cắt cỏ ●nệm 

※Tháo rời 

 thành lò xo 

 và vải để lấy ra. 

●máy hút bụi ●đèn điện LED 

※những thứ bằng nhựa 

●máy in ●lò vi sóng ●bể poly ●xô nhựa ●hộp đựng 

 trang phục 

●nồi nhựa 

●nệm futon ●thảm ●ghế sàn ●chăn điện 

●cái ghế ●xe đẩy em bé ●Hệ thống hạn  

chế trẻ em 

●xe ba bánh 

●tủ ngăn 

 kéo 

●kệ bộ 

 đồ ăn 

●bảng lớn 

※Từ 30cm đến 1m 

●móc treo dây ●cáp điện ●Chiếc ô 
Đối với bốn loại thiết bị gia dụng, vui lòng yêu cầu nhà bán lẻ thiết bị gia dụng đến thu 

●máy hút bụi không dây 

●Đèn năng lượng mặt trời 

●Đài radio tích điện quay tay 

●tivi ●điều hòa không khí ●máy giặt ●tủ lạnh 
●máy tính  

cá nhân 

Vui lòng đặt nó vào 

giỏ gần biển báo. 

Giấy thải lon nhôm 

Các mặt hàng có dấu 

 

Không bỏ vào túi rác 

 

Không bỏ vào túi rác 

 

chai nhựa chai 
Không bỏ vào 

túi rác 

 

Các mặt hàng có dấu 

 

Tháo nắp và rửa sạch với nước. 

Tháo nắp và nhãn, sau đó 

rửa sạch bằng nước. 

đừng nghiền nát 

đặt vào một  

cái trống Nghiền nát nó 

và bỏ vào hộp thu gom 

đặt vào một  

cái trống ●trắng / 

không màu 

●chai  

màu nâu 

●Màu sắc 

khác 

màu 

nâu 

không 

màu 

 ●báo ●tạp chí 

●hộp các tông ●hộp sữa 

Phân loại và bó lại 

 

Đặt nó vào 

giỏ màu cam. 

Đặt nó vào giỏ 

màu cam. 

 
Hãy cho vào túi và 

đặt vào giỏ màu cam. 

cho vào túi rác 

kính chịu nhiệt、lọ mỹ phẩm 

『Rác không cháy được』 

màu 

sắc 

khác 

※Cắt dây điện 

※pin lithium ion・Tháo pin 

※gỡ bỏ "tấm kính" 
Đi đến vị trí "Khác" 

 

 

 

①Vui lòng bỏ rác vào khu vực đổ rác trước 8:30 sáng. 

②Rác thải dễ cháy và rác thải nguy hại dễ bắt lửa cần được cho vào túi trong suốt. 

③Không nên vứt rác thải cồng kềnh tại các điểm thu gom rác thông thường. 

④Buộc chặt tấm bìa cứng bằng dây và vứt vào ngày thu gom giấy. 

⑤Rác thải phải được phân loại đúng cách và mang ra ngoài vào ngày quy định. 

⑥Không được vứt bỏ các thiết bị điện nhỏ có chứa pin lithium-ion vào rác thải dễ cháy. 

trong suốt 

mờ 

 

buộc lại 

bằng dây  

Vui lòng tham khảo hướng dẫn này nếu bạn không biết cách phân loại rác thải. Cách phân loại và xử lý rác thải 

 trong suốt 

mờ 

ここは下の文字を隠している ※những thứ làm 

  bằng thủy tinh 
●kim loại nhỏ 

●máy cạo râu 

●Vách ngăn Shoji, 

 cửa trượt Fusuma 

●Tấm nhựa 

 sóng 

●vòi tưới nước 

https://www.google.com/search?q=Ph%C3%A2n+lo%E1%BA%A1i+v%C3%A0+b%C3%B3+l%E1%BA%A1i&sca_esv=5280b8bad78077d1&biw=1158&bih=672&ei=c5OmaZnfE4-M2roPjp7roAg&ved=2ahUKEwjt2KSeoIOTAxW-sVYBHUZvLpwQgK4QegQIAxAB&uact=5&oq=%E7%A8%AE%E9%A1%9E%E3%81%94%E3%81%A8%E3%81%AB%E6%9D%9F%E3%81%AD%E3%82%8B+%E3%83%99%E3%83%88%E3%83%8A%E3%83%A0%E8%AA%9E%E3%81%A7%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%81%A8%E3%81%84%E3%81%86&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiOueorumhnuOBlOOBqOOBq-adn-OBreOCiyDjg5njg4jjg4rjg6Doqp7jgafjga_kvZXjgajjgYTjgYYyCBAAGIAEGKIEMgUQABjvBUiaI1DLB1j7EXABeACQAQGYAdgCoAGKDaoBBzAuOS4wLjG4AQPIAQD4AQGYAgegAukGwgIKEAAYsAMY1gQYR5gDAIgGAZAGCpIHAzEuNqAH6BayBwMwLja4B90GwgcHMC40LjIuMcgHGYAIAA&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfCnfkBT0nIWvyY4mjNa5_S4gvkmpL8Z4-ENFiGA75AIjkKQWhsdz0x55OKCFUTOJGyGEhyVftpaZOxVp41TKv-2wTJfiHi4y54FOshLgrEvFWi976QPK0gcEss3OtVWgmY&csui=3

